
TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Địa chỉ
Năm 

sinh
Ghi chú

1 Phạm Tuấn Tài Chỉ huy trưởng BCHQS Đội trưởng Tân Hưng, Hải Phòng 1987 Phụ trách chung

2 Nguyễn Quốc Việt Phó CHT BCHQS phường Đội phó Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 1992

3 Đinh Văn Thu Phó Trưởng CA Phường Đội phó Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 1980

4 Nguyễn Phúc Nguyên Bí thư đoàn phường Đội phó Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 1996

5 Tăng Thị Loan Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Nghiên Phấn 1962
Phụ trách TDP 

Nghiên Phấn

6 Nguyễn Thị Hương Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Nghiên Phấn 1976

7 Nguyễn Thị Thủy Chi hội Trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1960

8 Nguyễn Văn Ngô Chi hội phó Hội CCB Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1959

9 Nguyễn Văn Nhã TT tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

10 Hồ Văn Tình Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1970

11 Vũ Văn Tú Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

12 Nguyễn Thị Lề Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

13 Hồ Thị Thu Cúc Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Nghiên Phấn 2005

14 Nguyễn Thị Hồng Lương Bí thư chi đoàn Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1989

15 Nguyễn Văn Hiện Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Qua Bộ 1966
Phụ trách TDP Qua 

Bộ

16 Mai Phong Trào Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Qua Bộ 1960

17 Vũ Văn Hòa Tổ trưởng tổ An ninh Tổ viên TDP Qua Bộ 1962

18 Nguyễn Quang Mạng Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Qua Bộ 1957

19 Nguyễn Ngọc Khang Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1981

20 Hồ Văn Nhuân Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Qua Bộ 1957

21 Phạm Thị Làn Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1977

22 Lê Văn Lộc Bí thư  chi đoàn Tổ viên TDP Qua Bộ 2003

DANH SÁCH

ĐỘI XUNG KÍCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ PHƯỜNG THẠCH KHÔI

(Kèm theo Quyết định số:..../QĐ-UBND ngày..../.../........của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi)



23 Mai Thị Ngát Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1974

24 Trần Văn Doanh Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP Phú Triều 1974
Phụ trách TDP Phú 

Triều

25 Phạm Văn Chè Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Phú Triều 1968

26 Nguyễn Văn Quân Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1984

27 Phạm Văn Hiện Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1982

28 Nguyễn Thị Nghị Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1962

29 Phạm Thị Anh Chi hội phó Hội Nông dân Tổ viên TDP Phú Triều 1977

30 Nguyễn Thị Mười Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1965

31 Đoàn Thị Loan Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1969

32 Hoàng Văn Tùng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1984

33 Trịnh Văn Luân Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Thái Bình 1964
Phụ trách TDP Thái 

Bình

34 Trịnh Tuấn Đạt Tổ đội trưởng- Bí thư CĐTN Tổ phó TDP Thái Bình 1993

35 Nguyễn Hồng Trường Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Thái Bình 1965

36 Nguyễn Văn Nghì Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Thái Bình 1966

37 Đặng Thị Loan Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1969

38 Nguyễn Thị Thi Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Thái Bình 1962

39 Tống Thị Lành Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1960

40 Đỗ Thị Tấm Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1970

41 Đỗ Thị Xưa Hội chữ thập đỏ Tổ viên TDP Thái Bình 1964

42 Trần Văn Phúc Phó BT chi đoàn TN Tổ viên TDP Thái Bình 2003

43 Đàm Thanh Lập Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP số 2 1959 Phụ trách TDP số 2

44 Phạm Văn Hòa Tổ trưởng TDP Tổ phó TDP số 2 1986

45 Đàm Văn Tuấn Anh Tổ đội trưởng Tổ viên TDP số 2 1999

46 Đào Văn Trung Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP số 2 2000

47 Hoàng Văn Tuyền TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1984

48 Nguyễn Văn Thống TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1964

49 Hoàng Văn Sinh Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên TDP số 2 1960

50 Phạm Văn Phán TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1964

51 Tăng Văn Quế Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP số 2 1973



52 Nguyễn Văn Nhã Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP Lễ Quán 1980
Phụ trách TDP Lễ 

Quán

53 Phạm Quang Trưởng  Trưởng TDP Tổ phó TDP Lễ Quán 1984

54 Phạm Khắc Biển Phó Trưởng TDP Tổ viên TDP Lễ Quán 1965

55 Hồ Thị Ngát Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên TDP Lễ Quán 1956

56 Hồ Thị Ngọc Bích Bí thư chi Đoàn Tổ viên TDP Lễ Quán 2007

57 Phạm Văn Chanh TV An ninh Tổ viên TDP Lễ Quán 1964

58 Phạm Văn Quynh TV An ninh Tổ viên TDP Lễ Quán 1967

59 Nguyễn Văn Chinh Chi hội phó Hội CCB Tổ viên TDP Lễ Quán 1957

60 Phạm Văn Thuân Nhân viên y tế Tổ viên TDP Lễ Quán 1984

61 Nguyễn Văn Hô Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Nguyễn Xá 1990
Phụ trách TDP 

Nguyễn Xá

62 Nguyễn Văn Tuyên Tổ đội trưởng Tổ phó TDP Nguyễn Xá 1982

63 Nguyễn Thị Nhàn Phó TDP Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1978

64 Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng Tổ an ninh Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1962

65 Nguyễn Thị Hái Hội phó Hội ND Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1981

66 Nguyễn Văn Thản Tổ An ninh Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1965

67 Nguyễn Đình Chung Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1958

68 Nguyễn Đình Ngự Tổ phó an ninh cơ sở Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1959

69 Nguyễn Văn Dậy Hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1954

70 Nguyễn Văn Toàn Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1985

71 Hồ Văn Thịnh BT Chi bộ Tổ trưởng TDP Tranh Đấu 1965
Phụ trách TDP 

Tranh Đấu

72 Lê Văn Mạnh TT TDP Tổ phó TDP Tranh Đấu 1972

73 Vũ Thị Lâm Tổ đội trưởng Tổ viên TDP Tranh Đấu 1974

74 Nguyễn Thị Bẩy Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1970

75 Đặng Thị Thảnh Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1956

76 Hồ Văn Phương Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Tranh Đấu 1955

77 Đồng Ngọc Bảo Tổ an ninh Tổ viên TDP Tranh Đấu 1978

78 Lê Quý Hoan Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Tranh Đấu 1955

79 Hồ Văn Vĩ Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Tranh Đấu 1962



80 Đồng Đức Họp Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Thanh Xá 1960
Phụ trách TDP 

Thanh Xá

81 Đồng Đức Mua Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Thanh Xá 1957

82 Vũ Vinh Bá TV An ninh Tổ viên TDP Thanh Xá 1970

83 Phạm Đình Vỹ Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1971

84 Đồng Đức Khoa Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1984

85 Đồng Đức Tiên TV An ninh Tổ viên TDP Thanh Xá 1975

86 Vũ Thị Giang Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1973

87 Phạm Thị Huệ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thanh Xá 1982

88 Vũ Vinh Điệp Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Thanh Xá 1992

89 Trần Quang Thái Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP số 1 1988 Phụ trách TDP Số 1

90 Nguyễn Bá Hải Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP số 1 1981

91 Chu Quang Khoát TT An ninh Tổ viên TDP số 1 1960

92 Phạm Văn Từ TV An ninh Tổ viên TDP số 1 1966

93 Nguyễn Mạnh Tấn Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP số 1 1961

94 Đoàn Văn Lên Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP số 1 1974

95 Hà Thị Xiêm Chi hội trưởng Hội CTĐ Tổ viên TDP số 1 1973

96 Đàm Văn Hóa Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP số 1 1989

97 Nguyễn Thị Tâm Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP số 1 1996

98 Phạm Văn Nhuận Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Đồng Lại 1979
 Phụ trách TDP 

Đồng Lại

99 Phạm Văn Trình Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Đồng Lại 1963

100 Vũ Văn Nhìn TT An ninh Tổ viên TDP Đồng Lại 1959

101 Vũ Thị Nguyệt Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

102 Phạm Văn Tuấn TV An ninh Tổ viên TDP Đồng Lại 1978

103 Nguyễn Thị Luật Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

104 Phạm Thị Khu Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1957

105 Phạm Thị Ngoan Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1962

106 Phùng Thị Lý Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

107 Nguyễn Văn Lá Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Trại Thọ 1972
Phụ trách TDP Trại 

Thọ

108 Phạm Văn Chinh Trưởng KDC Tổ phó TDP Trại Thọ 1976



109 Phạm Văn Hoàng Tổ đội trưởng DQ Tổ viên TDP Trại Thọ 1997

110 Trịnh Văn Dũng  Dân quân tại chỗ Tổ viên TDP Trại Thọ 2000

111 Trịnh Văn Diệp TV An ninh Tổ viên TDP Trại Thọ 1992

112 Đồng Thị Trinh Bí Thư Chi Đoàn Tổ viên TDP Trại Thọ 1992

113 Hồ Văn Huy Đoàn viên Tổ viên TDP Trại Thọ 2008

114 Hoàng Thị Chầm Hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Trại Thọ 1971

115 Đoàn Thị Loan Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Trại Thọ 1976

116 Tăng Thị Liễu Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Đồng Bào 1973
Phụ trách TDP 

Đồng Bào

117 Tăng Văn Khiển Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Đồng Bào 1974

118 Tăng Văn Hòa Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Đồng Bào 1975

119 Phan Văn Chính Tiểu đội trưởng DQCĐ Tổ viên TDP Đồng Bào 1987

120 Phan Văn Tuấn Chi hội trưởng HND Tổ viên TDP Đồng Bào 1967

121 Lê Đức Cảnh Chi ủy viên Tổ viên TDP Đồng Bào 1980

122 Phan Văn Ngạn Chi ủy viên Tổ viên TDP Đồng Bào 1968

123 Tăng Văn Thắng Tổ an ninh Tổ viên TDP Đồng Bào 1988

124 Tăng Văn Cảnh Chi hội phó Hội Nông dân Tổ viên TDP Đồng Bào 1960

125 Tăng Văn Bách Bí thư Chi bộ, TB CTMT Tổ trưởng TDP Tằng Hạ 1974
Phụ trách TDP Tằng 

Hạ

126 Vũ Văn Bẩy Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Tằng Hạ 1964

127 Tăng Văn Hoàng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 2002

128 Tăng Biên Phòng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1985

129 Tăng Văn Thứ Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1982

130 Tăng Văn Thăng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1976

131 Tăng Văn Lực Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1985

132 Hồ Đức Tài Phó Chi hội Nông dân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1966

133 Vũ Thị Cổng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tằng Hạ 1976

134 Tăng Thị Xuê Phó Chi hội Phụ Nữ Tổ viên TDP Tằng Hạ 1965

135 Đàm Hải Hà
Bí thư chi bộ  Tổ trưởng

TDP Phú Tảo 1963
Phụ trách TDP Phú 

Tảo

136 Trần Xuân Bắc Trưởng khu dân cư Tổ phó TDP Phú Tảo 1967

137 Nguyễn Văn Dũng Tổ đội trưởng Tổ viên TDP Phú Tảo 1990



138 Tăng Văn Chăm Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Phú Tảo 1948

139 Trần Văn Đông Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

140 Nguyễn Văn Phong Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

141 Nguyễn Văn Tuất Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1970

142 Nguyễn Văn Dực Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Tảo 1983

143 Đàm Văn Thiện Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

144 Đào Văn Giáp Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Trần Nội 1995
Phụ trách TDP Trần 

Nội

145 Trần Trọng Tuấn Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Trần Nội 1991

146 Đào Văn Hách Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Trần Nội 1968

147 Cao Văn Thông Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Trần Nội 1961

148 Phạm Văn Huynh Tổ an ninh Tổ viên TDP Trần Nội 1958

149 Cao Thị Khuyên Chi hội trưởng Hội NCT Tổ viên TDP Trần Nội 1954

150 Đào Thị Ngọc Hạnh Bí thư Đoàn thanh niên Tổ viên TDP Trần Nội 2002

151 Trần Trọng Đại Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP Trần Nội 1978

152 Trần Thị Thúy Y tế cơ sở Tổ viên TDP Trần Nội 1974

153 Nguyễn Văn Tứ Bí thư, Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Tâng Thượng 1969
Phụ trách TDP Tâng 

Thượng

154 Vũ Văn Quyết Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Tâng Thượng 1975

155 Nguyễn Văn Đồi Tổ trưởng An ninh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1958

156 Lê Thị Lân Tổ phó An ninh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1962

157 Nguyễn Văn Biển CHT Hội Cựu Chiến binh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1967

158 Đồng Thị Lành Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tâng Thượng 1982

159 Lê Thị Vân Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1982

160 Tăng Văn Tho Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1986

161 Tăng Văn Mừng Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1968

162 Vũ Thị Hiền Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tâng Thượng 1960

163 Phạm Văn Sang Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Phú Thọ 1982
Phụ trách TDP Phú 

Thọ

164 Đàm Văn Duy Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó TDP Phú Thọ 1987

165 Phạm Văn Mạ Tổ đội trưởng DQ Tổ viên TDP Phú Thọ 1987

166 Phạm Văn Bình Thanh tra nhân dân khu Tổ viên TDP Phú Thọ 1964



167 Đàm Văn Chi Tổ trưởng tổ An ninh Tổ viên TDP Phú Thọ 1991

168 Phạm Văn Thọ Tiểu đội Dân quân tại chỗ Tổ viên TDP Phú Thọ 1986

169 Phạm Văn Sáng Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Phú Thọ 1964

170 Phạm Văn Động Phó bí thư Tổ viên TDP Phú Thọ 1982

171 Đoàn Thị Hải Yến Đoàn Thanh niên Tổ viên TDP Phú Thọ 2007

172 Nguyễn Duy Hợp Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1968 Phụ trách Tổ Y tế

173 Vũ Xuân Tĩnh Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1982

174 Trần Thị Lưu Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1982

175 Lê Thị Thanh Thảo Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1983

176 Lê Tuấn Anh Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

177 Vũ Thị Hường Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

178 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1996

179 Phạm Thị Thùy Ngân Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1982

180 Lê Thị Hoài Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1984

181 Trần Thị Châm Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1996

182 Nguyễn Thị Ngoan Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

183 Nguyễn Thị Nhãn Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổ trưởng TDP Tằng Hạ 1971
Phụ trách Tổ Hậu 

cần

184 Nguyễn Quang Hiếu Phó trưởng phòng Kinh tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1990

185 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

186 Nguyễn Thị Duyến Kế toán HĐND-UBND phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1984

187 Nguyễn Thị Hà PCT HPN phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1975

188 Nguyễn Thị Bốn PCT HPN phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1973

189 Lê Thị Bấm UV BCH CHT Tâng Thượng Tổ viên TDP Tâng Thượng 1974

190 Nguyễn Thị Huyền UV BCH CHT TDP số 1 Tổ viên TDP số 1 1977

191 Tăng Thị Tâm UV BCH CHT Phú Tảo Tổ viên TDP Phú Tảo 1976

192 Vũ Thu Hà Chi hội phó Nghiên Phấn Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1973

193 Cao Thị Điệp Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1986

194 Hoàng Minh Dũng Phó GĐ TT dịch vụ SN công Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1973
Phụ trách Tổ Thông 

tin liên lạc

195 Chử Trung Thành Phó trưởng phòng VH-XH Tổ phó P. Thạch Khôi 1974



196 Vũ Quốc Dũng Phó Bí thư Đoàn phường Tổ phó P. Thạch Khôi 1990

197 Trần Thị Chi Viên chức TT dịch vụ SNC Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

198 Nguyễn Thị Tín Anh Chuyên viên phòng VH-XH Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

199 Nguyễn Văn Duy Ủy viên BTV Đoàn phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1994

200 Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên BTV Đoàn phường Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

201 Vũ Thị Hoài BTCĐ trường MN Gia Xuyên Tổ viên P. Thạch Khôi 1988

202 Đào Ngọc Hạnh Bí thư Chi đoàn TDP Trần Nội Tổ viên P. Thạch Khôi 2002

203 Đinh Văn Nam BTChi đoàn TDP Tâng Thượng Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

204 Hồ Thị Lan Anh Bí thư Chi đoàn TDP Qua Bộ Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

205 Phạm Thị Trà My Bí thư Chi đoàn TDP Phú Thọ Tổ viên P. Thạch Khôi 2005

206 Nguyễn Thị Thảo BTCĐ trường MN Liên Hồng Tổ viên P. Thạch Khôi 1999

207 Bùi Anh Quân Cán bộ CA phường, BT Đoàn TN Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1997
Phụ trách Tổ An 

ninh - trật tự

208 Nguyễn Đức Huân Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ phó P. Thạch Khôi 1991

209 Bùi Anh Đức Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

210 Nguyễn Khắc Nam Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

211 Lương Tiến Đạt Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

212 Nguyễn Khắc Hải Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1989

213 Đặng Xuân Trung Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

214 Bùi Bá Dũng Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1995

215 Nguyễn Duy Quang Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1997

216 Nguyễn Trung Kiên Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 2002

217 Đồng Vũ Anh Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

218 Nghiêm Trọng Phú Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1994

219 Vũ Văn Mạnh Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên Tâng Thượng, Thạch Khôi 1983

220 Tăng Xuân Tài Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên Tằng Hạ, Thạch Khôi 2002

221 Đào Văn Hiến Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên TDP Thanh Xá, Thạch Khôi 2004

222 Vũ Văn Nam Trung đội trưởng Tổ viên Đồng Lại, P. Thạch Khôi 1987

223 Phạm Văn Kiên Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên Đồng Lại, P. Thạch Khôi 1992

224 Phạm Văn Thành Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên Phú Triều, P. Thạch Khôi 1991

225 Vũ Văn Hùng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ, Thạch Khôi 1982



TT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Chức vụ Địa chỉ
Năm 

sinh
Ghi chú

1 Tăng Thị Loan Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Nghiên Phấn 1962
Phụ trách TDP 

Nghiên Phấn

2 Nguyễn Thị Hương Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Nghiên Phấn 1976

3 Nguyễn Thị Thủy Chi hội Trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1960

4 Nguyễn Văn Ngô Chi hội phó Hội CCB Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1959

5 Nguyễn Văn Nhã TT tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

6 Hồ Văn Tình Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1970

7 Vũ Văn Tú Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

8 Nguyễn Thị Lề Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1962

9 Hồ Thị Thu Cúc Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Nghiên Phấn 2005

10 Nguyễn Thị Hồng Lương Bí thư chi đoàn Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1989

11 Nguyễn Văn Hiện Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Qua Bộ 1966
Phụ trách TDP Qua 

Bộ

12 Mai Phong Trào Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Qua Bộ 1960

13 Vũ Văn Hòa Tổ trưởng tổ An ninh Tổ viên TDP Qua Bộ 1962

14 Nguyễn Quang Mạng Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Qua Bộ 1957

15 Nguyễn Ngọc Khang Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1981

16 Hồ Văn Nhuân Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Qua Bộ 1957

17 Phạm Thị Làn Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1977

18 Lê Văn Lộc Bí thư  chi đoàn Tổ viên TDP Qua Bộ 2003

19 Mai Thị Ngát Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Qua Bộ 1974

20 Trần Văn Doanh Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP Phú Triều 1974
Phụ trách TDP Phú 

Triều

21 Phạm Văn Chè Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Phú Triều 1968

22 Nguyễn Văn Quân Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1984

DANH SÁCH

TỔ TUẦN TRA CANH GÁC ĐÊ PHƯỜNG THẠCH KHÔI

(Kèm theo Quyết định số:..../QĐ-UBND ngày..../.../........của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi)



23 Phạm Văn Hiện Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1982

24 Nguyễn Thị Nghị Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1962

25 Phạm Thị Anh Chi hội phó Hội Nông dân Tổ viên TDP Phú Triều 1977

26 Nguyễn Thị Mười Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1965

27 Đoàn Thị Loan Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Phú Triều 1969

28 Hoàng Văn Tùng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Triều 1984

29 Trịnh Văn Luân Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Thái Bình 1964
Phụ trách TDP Thái 

Bình

30 Trịnh Tuấn Đạt Tổ đội trưởng- Bí thư CĐTN Tổ phó TDP Thái Bình 1993

31 Nguyễn Hồng Trường Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Thái Bình 1965

32 Nguyễn Văn Nghì Thành viên tổ An ninh Tổ viên TDP Thái Bình 1966

33 Đặng Thị Loan Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1969

34 Nguyễn Thị Thi Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Thái Bình 1962

35 Tống Thị Lành Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1960

36 Đỗ Thị Tấm Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thái Bình 1970

37 Đỗ Thị Xưa Hội chữ thập đỏ Tổ viên TDP Thái Bình 1964

38 Trần Văn Phúc Phó BT chi đoàn TN Tổ viên TDP Thái Bình 2003

39 Đàm Thanh Lập Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP số 2 1959 Phụ trách TDP số 2

40 Phạm Văn Hòa Tổ trưởng TDP Tổ phó TDP số 2 1986

41 Đàm Văn Tuấn Anh Tổ đội trưởng Tổ viên TDP số 2 1999

42 Đào Văn Trung Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP số 2 2000

43 Hoàng Văn Tuyền TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1984

44 Nguyễn Văn Thống TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1964

45 Hoàng Văn Sinh Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên TDP số 2 1960

46 Phạm Văn Phán TV An ninh Tổ viên TDP số 2 1964

47 Tăng Văn Quế Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP số 2 1973

48 Nguyễn Văn Nhã Bí thư Chi bộ Tổ trưởng TDP Lễ Quán 1980
Phụ trách TDP Lễ 

Quán

49 Phạm Quang Trưởng  Trưởng TDP Tổ phó TDP Lễ Quán 1984

50 Phạm Khắc Biển Phó Trưởng TDP Tổ viên TDP Lễ Quán 1965

51 Hồ Thị Ngát Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên TDP Lễ Quán 1956



52 Hồ Thị Ngọc Bích Bí thư chi Đoàn Tổ viên TDP Lễ Quán 2007

53 Phạm Văn Chanh TV An ninh Tổ viên TDP Lễ Quán 1964

54 Phạm Văn Quynh TV An ninh Tổ viên TDP Lễ Quán 1967

55 Nguyễn Văn Chinh Chi hội phó Hội CCB Tổ viên TDP Lễ Quán 1957

56 Phạm Văn Thuân Nhân viên y tế Tổ viên TDP Lễ Quán 1984

57 Nguyễn Văn Hô Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Nguyễn Xá 1990
Phụ trách TDP 

Nguyễn Xá

58 Nguyễn Văn Tuyên Tổ đội trưởng Tổ phó TDP Nguyễn Xá 1982

59 Nguyễn Thị Nhàn Phó TDP Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1978

60 Nguyễn Văn Quyết Tổ trưởng Tổ an ninh Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1962

61 Nguyễn Thị Hái Hội phó Hội ND Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1981

62 Nguyễn Văn Thản Tổ An ninh Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1965

63 Nguyễn Đình Chung Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1958

64 Nguyễn Đình Ngự Tổ phó an ninh cơ sở Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1959

65 Nguyễn Văn Dậy Hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1954

66 Nguyễn Văn Toàn Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Nguyễn Xá 1985

67 Hồ Văn Thịnh BT Chi bộ Tổ trưởng TDP Tranh Đấu 1965
Phụ trách TDP 

Tranh Đấu

68 Lê Văn Mạnh TT TDP Tổ phó TDP Tranh Đấu 1972

69 Vũ Thị Lâm Tổ đội trưởng Tổ viên TDP Tranh Đấu 1974

70 Nguyễn Thị Bẩy Chi hội phó Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1970

71 Đặng Thị Thảnh Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1956

72 Hồ Văn Phương Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Tranh Đấu 1955

73 Đồng Ngọc Bảo Tổ an ninh Tổ viên TDP Tranh Đấu 1978

74 Lê Quý Hoan Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Tranh Đấu 1955

75 Hồ Văn Vĩ Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Tranh Đấu 1962

76 Đồng Đức Họp Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Thanh Xá 1960
Phụ trách TDP 

Thanh Xá

77 Đồng Đức Mua Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Thanh Xá 1957

78 Vũ Vinh Bá TV An ninh Tổ viên TDP Thanh Xá 1970

79 Phạm Đình Vỹ Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1971

80 Đồng Đức Khoa Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1984



81 Đồng Đức Tiên TV An ninh Tổ viên TDP Thanh Xá 1975

82 Vũ Thị Giang Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên TDP Thanh Xá 1973

83 Phạm Thị Huệ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Thanh Xá 1982

84 Vũ Vinh Điệp Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Thanh Xá 1992

85 Trần Quang Thái Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP số 1 1988 Phụ trách TDP Số 1

86 Nguyễn Bá Hải Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP số 1 1981

87 Chu Quang Khoát TT An ninh Tổ viên TDP số 1 1960

88 Phạm Văn Từ TV An ninh Tổ viên TDP số 1 1966

89 Nguyễn Mạnh Tấn Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP số 1 1961

90 Đoàn Văn Lên Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP số 1 1974

91 Hà Thị Xiêm Chi hội trưởng Hội CTĐ Tổ viên TDP số 1 1973

92 Đàm Văn Hóa Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP số 1 1989

93 Nguyễn Thị Tâm Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP số 1 1996

94 Phạm Văn Nhuận Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Đồng Lại 1979
 Phụ trách TDP 

Đồng Lại

95 Phạm Văn Trình Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Đồng Lại 1963

96 Vũ Văn Nhìn TT An ninh Tổ viên TDP Đồng Lại 1959

97 Vũ Thị Nguyệt Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

98 Phạm Văn Tuấn TV An ninh Tổ viên TDP Đồng Lại 1978

99 Nguyễn Thị Luật Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

100 Phạm Thị Khu Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1957

101 Phạm Thị Ngoan Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1962

102 Phùng Thị Lý Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Đồng Lại 1965

103 Nguyễn Văn Lá Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Trại Thọ 1972
Phụ trách TDP Trại 

Thọ

104 Phạm Văn Chinh Trưởng KDC Tổ phó TDP Trại Thọ 1976

105 Phạm Văn Hoàng Tổ đội trưởng DQ Tổ viên TDP Trại Thọ 1997

106 Trịnh Văn Dũng  Dân quân tại chỗ Tổ viên TDP Trại Thọ 2000

107 Trịnh Văn Diệp TV An ninh Tổ viên TDP Trại Thọ 1992

108 Đồng Thị Trinh Bí Thư Chi Đoàn Tổ viên TDP Trại Thọ 1992

109 Hồ Văn Huy Đoàn viên Tổ viên TDP Trại Thọ 2008



110 Hoàng Thị Chầm Hội trưởng Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Trại Thọ 1971

111 Đoàn Thị Loan Hội viên Hội Nông dân Tổ viên TDP Trại Thọ 1976

112 Tăng Thị Liễu Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Đồng Bào 1973
Phụ trách TDP 

Đồng Bào

113 Tăng Văn Khiển Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Đồng Bào 1974

114 Tăng Văn Hòa Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Đồng Bào 1975

115 Phan Văn Chính Tiểu đội trưởng DQCĐ Tổ viên TDP Đồng Bào 1987

116 Phan Văn Tuấn Chi hội trưởng HND Tổ viên TDP Đồng Bào 1967

117 Lê Đức Cảnh Chi ủy viên Tổ viên TDP Đồng Bào 1980

118 Phan Văn Ngạn Chi ủy viên Tổ viên TDP Đồng Bào 1968

119 Tăng Văn Thắng Tổ an ninh Tổ viên TDP Đồng Bào 1988

120 Tăng Văn Cảnh Chi hội phó Hội Nông dân Tổ viên TDP Đồng Bào 1960

121 Tăng Văn Bách Bí thư Chi bộ, TB CTMT Tổ trưởng TDP Tằng Hạ 1974
Phụ trách TDP Tằng 

Hạ

122 Vũ Văn Bẩy Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Tằng Hạ 1964

123 Tăng Văn Hoàng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 2002

124 Tăng Biên Phòng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1985

125 Tăng Văn Thứ Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1982

126 Tăng Văn Thăng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1976

127 Tăng Văn Lực Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1985

128 Hồ Đức Tài Phó Chi hội Nông dân Tổ viên TDP Tằng Hạ 1966

129 Vũ Thị Cổng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tằng Hạ 1976

130 Tăng Thị Xuê Phó Chi hội Phụ Nữ Tổ viên TDP Tằng Hạ 1965

131 Đàm Hải Hà
Bí thư chi bộ  Tổ trưởng

TDP Phú Tảo 1963
Phụ trách TDP Phú 

Tảo

132 Trần Xuân Bắc Trưởng khu dân cư Tổ phó TDP Phú Tảo 1967

133 Nguyễn Văn Dũng Tổ đội trưởng Tổ viên TDP Phú Tảo 1990

134 Tăng Văn Chăm Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Phú Tảo 1948

135 Trần Văn Đông Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

136 Nguyễn Văn Phong Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

137 Nguyễn Văn Tuất Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1970

138 Nguyễn Văn Dực Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Phú Tảo 1983



139 Đàm Văn Thiện Tổ an ninh Tổ viên TDP Phú Tảo 1963

140 Đào Văn Giáp Bí thư - Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Trần Nội 1995
Phụ trách TDP Trần 

Nội

141 Trần Trọng Tuấn Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Trần Nội 1991

142 Đào Văn Hách Trưởng ban CTMT Tổ viên TDP Trần Nội 1968

143 Cao Văn Thông Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Trần Nội 1961

144 Phạm Văn Huynh Tổ an ninh Tổ viên TDP Trần Nội 1958

145 Cao Thị Khuyên Chi hội trưởng Hội NCT Tổ viên TDP Trần Nội 1954

146 Đào Thị Ngọc Hạnh Bí thư Đoàn thanh niên Tổ viên TDP Trần Nội 2002

147 Trần Trọng Đại Lực lượng tại chỗ Tổ viên TDP Trần Nội 1978

148 Trần Thị Thúy Y tế cơ sở Tổ viên TDP Trần Nội 1974

149 Nguyễn Văn Tứ Bí thư, Tổ trưởng TDP Tổ trưởng TDP Tâng Thượng 1969
Phụ trách TDP Tâng 

Thượng

150 Vũ Văn Quyết Tổ đội trưởng DQ Tổ phó TDP Tâng Thượng 1975

151 Nguyễn Văn Đồi Tổ trưởng An ninh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1958

152 Lê Thị Lân Tổ phó An ninh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1962

153 Nguyễn Văn Biển CHT Hội Cựu Chiến binh Tổ viên TDP Tâng Thượng 1967

154 Đồng Thị Lành Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tâng Thượng 1982

155 Lê Thị Vân Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1982

156 Tăng Văn Tho Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1986

157 Tăng Văn Mừng Hội viên Hội nông dân Tổ viên TDP Tâng Thượng 1968

158 Vũ Thị Hiền Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tâng Thượng 1960

159 Phạm Văn Sang Bí thư chi bộ Tổ trưởng TDP Phú Thọ 1982
Phụ trách TDP Phú 

Thọ

160 Đàm Văn Duy Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó TDP Phú Thọ 1987

161 Phạm Văn Mạ Tổ đội trưởng DQ Tổ viên TDP Phú Thọ 1987

162 Phạm Văn Bình Thanh tra nhân dân khu Tổ viên TDP Phú Thọ 1964

163 Đàm Văn Chi Tổ trưởng tổ An ninh Tổ viên TDP Phú Thọ 1991

164 Phạm Văn Thọ Tiểu đội Dân quân tại chỗ Tổ viên TDP Phú Thọ 1986

165 Phạm Văn Sáng Chi hội trưởng Hội CCB Tổ viên TDP Phú Thọ 1964

166 Phạm Văn Động Phó bí thư Tổ viên TDP Phú Thọ 1982

167 Đoàn Thị Hải Yến Đoàn Thanh niên Tổ viên TDP Phú Thọ 2007



168 Nguyễn Duy Hợp Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1968 Phụ trách Tổ Y tế

169 Vũ Xuân Tĩnh Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1982

170 Trần Thị Lưu Phó giám đốc Trạm Y tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1982

171 Lê Thị Thanh Thảo Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1983

172 Lê Tuấn Anh Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

173 Vũ Thị Hường Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

174 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1996

175 Phạm Thị Thùy Ngân Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1982

176 Lê Thị Hoài Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1984

177 Trần Thị Châm Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1996

178 Nguyễn Thị Ngoan Nhân Viên Y tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

179 Nguyễn Thị Nhãn Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổ trưởng TDP Tằng Hạ 1971
Phụ trách Tổ Hậu 

cần

180 Nguyễn Quang Hiếu Phó trưởng phòng Kinh tế Tổ phó P. Thạch Khôi 1990

181 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

182 Nguyễn Thị Duyến Kế toán HĐND-UBND phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1984

183 Nguyễn Thị Hà PCT HPN phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1975

184 Nguyễn Thị Bốn PCT HPN phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1973

185 Lê Thị Bấm UV BCH CHT Tâng Thượng Tổ viên TDP Tâng Thượng 1974

186 Nguyễn Thị Huyền UV BCH CHT TDP số 1 Tổ viên TDP số 1 1977

187 Tăng Thị Tâm UV BCH CHT Phú Tảo Tổ viên TDP Phú Tảo 1976

188 Vũ Thu Hà Chi hội phó Nghiên Phấn Tổ viên TDP Nghiên Phấn 1973

189 Cao Thị Điệp Hội viên Hội Phụ nữ Tổ viên TDP Tranh Đấu 1986

190 Hoàng Minh Dũng Phó GĐ TT dịch vụ SN công Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1973
Phụ trách Tổ Thông 

tin liên lạc

191 Chử Trung Thành Phó trưởng phòng VH-XH Tổ phó P. Thạch Khôi 1974

192 Vũ Quốc Dũng Phó Bí thư Đoàn phường Tổ phó P. Thạch Khôi 1990

193 Trần Thị Chi Viên chức TT dịch vụ SNC Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

194 Nguyễn Thị Tín Anh Chuyên viên phòng VH-XH Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

195 Nguyễn Văn Duy Ủy viên BTV Đoàn phường Tổ viên P. Thạch Khôi 1994

196 Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên BTV Đoàn phường Tổ viên P. Thạch Khôi 2000



197 Vũ Thị Hoài BTCĐ trường MN Gia Xuyên Tổ viên P. Thạch Khôi 1988

198 Đào Ngọc Hạnh Bí thư Chi đoàn TDP Trần Nội Tổ viên P. Thạch Khôi 2002

199 Đinh Văn Nam BTChi đoàn TDP Tâng Thượng Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

200 Hồ Thị Lan Anh Bí thư Chi đoàn TDP Qua Bộ Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

201 Phạm Thị Trà My Bí thư Chi đoàn TDP Phú Thọ Tổ viên P. Thạch Khôi 2005

202 Nguyễn Thị Thảo BTCĐ trường MN Liên Hồng Tổ viên P. Thạch Khôi 1999

203 Bùi Anh Quân Cán bộ CA phường, BT Đoàn TN Tổ trưởng P. Thạch Khôi 1997
Phụ trách Tổ An 

ninh - trật tự

204 Nguyễn Đức Huân Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ phó P. Thạch Khôi 1991

205 Bùi Anh Đức Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 2000

206 Nguyễn Khắc Nam Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

207 Lương Tiến Đạt Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1992

208 Nguyễn Khắc Hải Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1989

209 Đặng Xuân Trung Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1990

210 Bùi Bá Dũng Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1995

211 Nguyễn Duy Quang Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1997

212 Nguyễn Trung Kiên Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 2002

213 Đồng Vũ Anh Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1991

214 Nghiêm Trọng Phú Cán bộ CA phường, Đoàn TN Tổ viên P. Thạch Khôi 1994

215 Vũ Văn Mạnh Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên Tâng Thượng, Thạch Khôi 1983

216 Tăng Xuân Tài Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên Tằng Hạ, Thạch Khôi 2002

217 Đào Văn Hiến Trung đội trưởng DQCĐ Tổ viên TDP Thanh Xá, Thạch Khôi 2004

218 Vũ Văn Nam Trung đội trưởng Tổ viên Đồng Lại, P. Thạch Khôi 1987

219 Phạm Văn Kiên Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên Đồng Lại, P. Thạch Khôi 1992

220 Phạm Văn Thành Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên Phú Triều, P. Thạch Khôi 1991

221 Vũ Văn Hùng Tiểu đội trưởng Dân quân Tổ viên TDP Tằng Hạ, Thạch Khôi 1982


